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[bookmark: _GoBack]                         TIẾT 97, 98:     ÔN TẬP HỌC KÌ II
I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Năng lực giao tiếp toán học: trình bày được lời giải trước tập thể lớp, trả lời được các câu hỏi đặt ra của bạn học và của giáo viên
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: sử dụng được máy tính.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để nêu được phương pháp giải các dạng bài tập và từ đó áp dụng để giải một số dạng bài tập cụ thể.
2. Phẩm chất
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
GV
+ KHDH (giáo án), SGK, SBT
+ Thước kẻ, phấn màu.
- HS:  
+ SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, bảng nhóm, bút dạ.
+ Sản phẩm sơ đồ tư duy theo tổ GV đã giao từ buổi học trước.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
a) Mục tiêu: Giúp học sinh ôn tập lại phần lý thuyết đã học.
b) Tổ chức thực hiện:
- GV chỉ định đại diện nhóm trình bày (Theo thứ tự lần lượt từ Tổ 1 -> Tổ 4 hoặc thứ tự GV thấy hợp lý)
- HS: Đại diện các nhóm lần lượt trình bày, các nhóm khác chú ý lắng nghe để đưa ra nhận xét, bổ sung.
- Các nhóm trao đổi, nhận xét và bổ sung nội dung cho các nhóm khác.
- GV đánh giá kết quả của các nhóm HS, trên cơ sở đó cho các em hoàn thành bài tập. 
1. Bảng số liệu, biểu đồ cột, mô hình xác suất, xác suất thực nghiệm.
2. Phép cộng trừ nhân chia phân số.Tính chất của phép cộng, phép nhân phân số.
3. Phép cộng trừ nhân chia số thập phân.
4. Tỉ số, tỉ số phần trăm, ước lượng và làm tròn số.
5. Hai bài toán về phân số.
B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Tổ chức thực hiện: 
- GV nêu bài tập yêu cầu HS hoàn thành các bài tập 1 -> 6 (SGK - Tr 71)
- HS thảo luận nhóm hoàn thành các bài tập
- GV gọi từng HS lên bảng thực hiện
Kết quả:
Bài tập 1. Biểu đồ cột kép dưới đây biểu diễn số học sinh giỏi hai môn Toán và Khoa học tự nhiên của các lớp 6A, 6B, 6C, 6D và 6E.
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a) Số học sinh giỏi môn Toán của lớp 6D chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số học sinh giỏi môn Toán của cả 5 lớp?
b) Số học sinh giỏi môn Khoa học tự nhiên của lớp 6A chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số học sinh giỏi môn Khoa học tự nhiên của cả 5 lớp?
c) Bạn An nói lớp 6E có sĩ số là 35 học sinh. Theo em, bạn An nói có đúng không? Vì sao?
Kết quả: 
a) Tổng số học sinh giỏi môn Toán của cả 5 lớp là: 
9+11+16+12+20 = 68 (học sinh)

Lớp 6D có 12 học sinh giỏi môn Toán chiếm tỉ %≈ = 17,6%
b) Tổng số học sinh giỏi môn Khoa học tự nhiên của cả 5 lớp là:
8+13+12+18+15 = 66 (học sinh)
Lớp 6A có 88 học sinh giỏi môn Khoa học tự nhiên chiếm tỉ lệ 

%≈12,1%
c) An nói chưa chắc đã đúng vì trong lớp còn có thể có những học sinh không 
d) phải học sinh giỏi môn Toán, Khoa học tự nhiên và có thể có học sinh vừa là 
học sinh giỏi môn Toán, vừa là học sinh giỏi môn Khoa học tự nhiên.
Bài tập 2
Minh gieo một con xúc sắc 100 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗ lần gieo được kết quả như sau:
	Số chấm xuất hiện
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Số lần
	15
	20
	18
	22
	10
	15


Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau:
a. Số chấm xuất hiện là số chẵn
b. Số chấm xuất hiện lớn hơn 2
Kết quả:
Số lần gieo mà số chấm xuất hiện là số chẵn là: 20 + 22 +15 = 57 (lần)

Xác suất thực nghiệm của sự kiện số chất xuất hiện là số chẵn là: 
Số lần gieo có số chấm xuất hiện lớn hơn 2 là: 100 – ( 15+ 20) = 65 (lần)

Xác suất thực nghiệm của sự kiện số chất xuất hiện lớn hơn 2 là: 
Bài tập 3. Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)		



a)          c)      e) 




b)       d)        g)	
Kết quả: 
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Bài tập 4. Tìm x biết: 





a) ;     b ;  c) ;  d)
e) x : 2,2 = (28,7 – 13,5).2;   f) 3,9x + 0,1 = 2,7;  g) x = 2,7 x – 10,25 = 27,26


i) ;         k)

Kết quả:		
	
a)

   

   

  

  

   
Vậy x = 4

b 

  

  

  

  

Vậy 
	

c) 	

   

   	

   

  Vậy 

d)	

   

   

   

   

   

Vậy 
	e) 
x : 2,2 = (28,7 – 13,5).2
     x : 2,2 = 15,2 . 2
     x : 2,2 = 30,4
     x = 30,4 . 2,2
     x = 66,88
Vậy x = 66,88
f) 
3,9x + 0,1x = 2,7
    x(3,9 +0,1)=2,7
     x. 4 = 2,7
      x = 0,675.
Vậy x = 0,675.
g) x – 10,25 = 27,26
      x = 27,26 + 10,25
      x =  17,1
Vậy x = 17,1
h) 
   29,5 – x = 45,5
      x = 29,5 – 45,7
      x = - 16,2

Vậy x = 16,2	
	
i) 

   

   

Vậy 

k)

   

   

   

   

   

   

Vậy 



Bài tập 5. Có một tập bài kiểm tra gồm 45 bài được xếp thành ba loại: Giỏi, khá và trung bình. Trong đó số bài đạt điểm giỏi bằng tổng số bài kiểm tra. Số bài đạt điểm khá bằng 90% số bài còn lại.
a) Tính số bài trung bình.
b) Tính tỷ số phần trăm số bài đạt điểm trung bình so với tổng số bài kiểm tra.
Kết quả:


a) Số bài kiểm tra đạt loại giỏi là: .45 = =15 (bài)
Số bài còn lại là: 45 − 15 = 30 (bài)

Số bài đạt điểm khá là : 90%.30 =.30 = 27 (bài)
Số bài đạt điểm trung bình là : 30 – 27 = 3 (bài)
b) Tỷ số phần trăm số bài đạt điểm trung bình so với tổng số bài kiểm tra là : 

.100 ≈ 6,7%
Bài tập 6. 
Trong một đợt lao động trồng cây, lớp 6A gồm ba tổ được phân công trồng 250 

cây. Biết số cây tổ I trồng được bằng tổng số cây cả lớp trồng và 30% số cây tổ 
II trồng được bằng 24 cây.
a) Tính số cây trồng được của tổ I và tổ II ;
b) Tính tỉ số phần trăm của số cây trồng được của tổ III so với số cây của cả lớp trồng.

Kết quả: 
a) Số cây trồng được của tổ I là : 250. = 100 (cây)

Số cây trồng được của tổ II là : 24: 30% = 24: = 80 (cây)
 b) Số cây trồng được của tổ III là : 250−(100+80) =70 (cây)

Số cây trồng được của tổ III chiếm : %=28%  số cây trồng của cả lớp.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: HS nắm kĩ nội dung vừa được học
b) Tổ chức thực hiện:
- GV nêu bài tập yêu cầu HS hoàn thành các bài tập 1; 2; 3 (SGK – Tr72)
- HS thảo luận nhóm hoàn thành các bài tập
- GV gọi từng HS lên bảng thực hiện
Bài 1. Tính giá trị các biểu thức (Tính nhanh nếu có thể):


a) A = 		          b)  B =


c) C =            d)  D =  
Bài 2. Tìm x, biết:




a) 	b) 	c) 	d) 


Bài 3. Lớp 6A có 42 học sinh, trong đó học kỳ 1 có  là học sinh giỏi,  là học 
sinh trung bình, còn lại là học sinh khá. Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A?


Bài 4. Một trường trung học cơ sở có 800 học sinh, trong đó học sinh khối 6 chiếm  số học sinh toàn trường và số học sinh nữ khối 6 bằng  số học sinh của khối. Tính số học sinh nữ của khối 6?
- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất.
* Hướng dẫn về nhà:
- Ôn lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học.
- Hoàn thành các bài tập còn lại trên lớp.
- Chuẩn bị tiết sau: “Kiểm tra cuối học kì 2”

                             ******************************************
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